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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công nhận danh sách học viên đạt chuẩn trình độ Tiếng Anh đầu ra  

chương trình Sau Đại học đợt 2 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ  

Căn cứ Quyết định số 260/2003/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2003 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-ĐHQG ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường Đại học thành viên và khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố 

Hồ Chí Minh;  

Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Giám 

đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định thực hiện 

quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các trường đại học thành viên;  

Căn cứ vào Quyết định số 01/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 03 tháng 01 năm 2009 

của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế đào 

tạo trình độ thạc sĩ; 

Căn cứ Quyết định số 160/ĐHQG-SĐH ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Giám đốc 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ 

thạc sĩ; 

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-ĐHQG ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Giám đốc 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc công nhận chứng chỉ, chứng nhận 

tiếng Anh trong kỳ đánh giá năng lực tiếng Anh tương đương khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam, do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức, sử dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại 

học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 355/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH ngày 21 tháng 8 năm 2015 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế về việc về việc công nhận các chứng chỉ áp dụng 

cho chuẩn tiếng Anh của chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ; 

Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH ngày 26 tháng 4 năm 2016 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế về việc ban hành chuẩn trình độ tiếng Anh của 

chương trình Sau Đai học;  



Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH ngày 17 tháng 02 năm 2016 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế về việc công nhận các chứng chỉ áp dụng cho 

chuẩn tiếng Anh đầu ra chương trình Thạc sĩ Quản lý công;  

Căn cứ Quyết định số 515/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH ngày 12 tháng 7 năm 2018 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế về việc công nhận các chứng chỉ áp dụng cho 

chuẩn tiếng Anh đầu ra chương trình Thạc sĩ Quản lý công giảng dạy bằng tiếng Việt;  

Căn cứ Quyết định số 444/QĐ-ĐHQT ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Quốc tế về việc phân công công tác các thành viên Ban Giám hiệu; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Đào tạo Sau Đại học tại Tờ trình số 

121/TTr-ĐTSĐH ngày 31 tháng 5 năm 2022. 

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận các học viên có tên (danh sách đính kèm) đạt chuẩn trình độ 

tiếng Anh đầu ra chương trình Sau Đại học. 

Điều 2.  Các học viên có tên trong danh sách tại Điều 1 đủ điều kiện tiếng Anh để 

xét tốt nghiệp khi đã hoàn tất chương trình đào tạo và những nội dung khác theo quy 

định.  

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 4. Trưởng phòng Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trưởng khoa các Khoa, Trưởng 

trung tâm Trung tâm Đào tạo Quản lý công, Trưởng đơn vị các đơn vị liên quan và các 

học viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Lưu: VT, ĐTSĐH. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

 

Đinh Đức Anh Vũ   
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DANH SÁCH HỌC VIÊN  

ĐẠT CHUẨN TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH ĐẦU RA ĐỢT 2 NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số  364 /QĐ-ĐHQT ngày 01 tháng 6 năm 2022 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế) 

 

STT MSHV Họ tên 
Trình độ  

Tiếng Anh 
Ngày cấp 

Thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh 

1 MBAIU21015 Từ Nguyễn Nhật Thy IELTS 7.0 29/4/2021 

2 MBAIU21014 Mã Quang Thịnh IELTS 6.0 15/3/2022 

3 MBAIU16010 Võ Hoàng Điệp VNU-EPT 318 08/01/2022 

4 MBAIU17004 Ngô Thị Hồng Đăng  VNU-EPT 291 19/3/2022 

5 MBAIU17029 Võ Thị Kim Ngân IELTS 7.0 17/4/2022 

6 MBAIU17007 Kim Đông Khang IELTS 6.0 26/3/2022 

7 MBAIU20005 Nguyễn Nhựt Hồ IELTS 6.0 17/4/2022 

8 MBAIU16016 Nguyễn Thị Thúy Liên IELTS 6.5 25/3/2022 

Thạc sĩ ngành Công nghệ Sinh học 

1 MBTIU21001 Võ Thảo Hạnh IELTS 6.5 12/12/2020 

2 MBTIU19017 Lê Hồ Thi TOEFL iBT 78 05/12/2020 

Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện tử  

1 MEEIU21001 Huỳnh Gia Bảo IELTS 7.5 12/9/2020 

2 MEEIU21005 Trần Minh Hiếu IELTS 6.0 18/10/2021 

3 MEEIU19004 
Nguyễn Lập Phương 

Uyên  
VNU-EPT 280 19/3/2022 

4 MEEIU18008 Lê Minh Tuấn IELTS 6.0 06/5/2022 

Thạc sĩ Kỹ thuật Y sinh 

1 MBEIU17007 Trần Ngọc Việt VNU-EPT 278 16/4/2022 

Tiến sĩ Kỹ thuật Y sinh 

1 PBEIU21002 Dương Cao Trí IELTS 7.0 02/5/2021 

Thạc sĩ Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp  

1 MIEIU21001 Nguyễn Lê Minh Hoa IELTS 7.5 05/6/2020 



Thạc sĩ Quản lý Công nghệ Thông tin 

1 MITIU19006 Đỗ Phạm Minh Thư IELTS 6.5 29/3/2022 

Thạc sĩ ngành Quản lý Công  

1 MPMIU21007 
Nguyễn Phạm Đức 

Duy  
IELTS 7.0 22/8/2020 

2 MPMIU17029 
Nguyễn Cam Trường 

Giang 

Chứng chỉ ngoại 

ngữ Tiếng Anh 

tương đương Bậc 

3 (B1) theo khung 

NLNN 

23/8/2020 

3 MPMIU21019 Lê Thị Luyên Phương VNU-EPT 259 20/3/2021 

4 MPMIU21008 Phương Hồng Hạnh VNU-EPT 316 20/3/2021 

5 MPMIU21024 Trần Minh Thiện 

Chứng chỉ ngoại 

ngữ Tiếng Anh 

tương đương Bậc 

3 (B1) theo khung 

NLNN 

27/12/2020 

6 MPMIU16062 Nguyễn Văn Toàn VNU-EPT 251 02/4/2022 

7 MPMIU17044 Phạm Tùng Chinh VNU-EPT 215 19/3/2022 

8 MPMIU18010 Trần Bá Hùng 

Chứng chỉ ngoại 

ngữ Tiếng Anh 

tương đương Bậc 

3 (B1) theo khung 

NLNN 

25/4/2021 

9 MPMIU20022 Nguyễn Nhật Bằng 106 

Đạt chuẩn trình độ 

ngoại ngữ đầu ra 

chương trình thạc 

sĩ tại ĐHQG-HCM 

Kỳ thi Đánh giá 

năng lực Tiếng 

Anh (4 kỹ năng) do 

trường ĐH KHTN 

tổ chức 24/4/2022 

10 MPMIU20034 Huỳnh Văn Quang 105 

Danh sách gồm 28 học viên/nghiên cứu sinh./.  
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